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XÉT NGHIỆM

Mức giá không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT

I Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh 66.000

Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh 11.200

Trueline Covid-19 Ag Rapid Test 54.800
 Giá có thể thay đổi theo giá 

mua 

[Ngân sách] Trueline Covid-19 Ag Rapid Test 54.800
 Giá có thể thay đổi theo giá 

mua 

Mức giá thuộc phạm vi thanh toán của BHYT

I Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh 66.000

[BHYT] Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh 11.200

[BHYT] Trueline Covid-19 Ag Rapid Test 54.800
 Giá có thể thay đổi theo giá 

mua 

XÉT NGHIỆM VI SINH

III [Mẫu đơn] Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 501.800
 Giá có thể thay đổi theo giá 

sinh phẩm mua vào 

IV.3 [Gộp 2] Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 257.000
 Giá có thể thay đổi theo giá 

sinh phẩm mua vào 

[Gộp 3] Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 208.800
 Giá có thể thay đổi theo giá 

sinh phẩm mua vào 

[Gộp 4] Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 184.700
 Giá có thể thay đổi theo giá 

sinh phẩm mua vào 

[Gộp 5] Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 170.300
 Giá có thể thay đổi theo giá 

sinh phẩm mua vào 

IV.4 [Gộp 6] Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 145.300
 Giá có thể thay đổi theo giá 

sinh phẩm mua vào 

[Gộp 7] Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 138.500
 Giá có thể thay đổi theo giá 

sinh phẩm mua vào 

[Gộp 8] Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 133.300
 Giá có thể thay đổi theo giá 

sinh phẩm mua vào 

[Gộp 9] Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 129.300
 Giá có thể thay đổi theo giá 

sinh phẩm mua vào 

[Gộp 10] Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 126.100
 Giá có thể thay đổi theo giá 

sinh phẩm mua vào 
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